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	Mã đề …………


PhầnI. Trắc nghiệm (4 điểm): Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tự nhiên?


A. Vật lí học.





B. Công nghệ sinh học.


C. Thiên văn học.





D. Lịch sử nhân loại.

Câu 2: Việc lắp ráp pin cho nhà máy điện mặt trời thể hiện vai trò nào sau đây?


A. Chăm sóc đời sống con người.


B. Ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất.


C. Nâng cao hiểu biết của con người về tự nhiên.


D. Nghiên cứu khoa học.

Câu 3: Một người có thể coi máy bay là một chất điểm khi người đó


A. ở trong máy bay.







B. là phi công đang lái máy bay đó.


C. đứng dưới đất nhìn máy bay đang bay trên trời.



D. là tài xế lái ô tô dẫn đường cho máy bay vào vị trí đỗ.

Câu 4: Sản xuất xe điện là ứng dụng của lĩnh vực


A. Công nghệ sinh học.


B. Kinh tế học.


C. Vật lí học và hóa học


D. Khoa học môi trường.

Câu 5: Điều nào sau đây là không đúng? Khi tiến hành thí nghiệm đo các thông số của mạch điện, cần phải


A. kiểm tra thật kĩ các mối nối của mạch điện, chốt cắm của các thiết bị đo trước khi nối mạch điện vào nguồn.


B. hiệu chỉnh các thiết bị đo về thang đo phù hợp.


C. đảm bảo khu vực đặt mạch điện không bị ướt hoặc có nước gần mạch điện. 

D. gỡ tất cả các thiết bị đo ra khỏi mạch điện trong quá trình thí nghiệm để đề phòng cháy nổ thiết bị đo.
Câu 6: Khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu khoa học, ngoài yếu tố an toàn phải tuân thủ thì cần phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây?


A. Có thể bỏ qua sai số để được số liệu đúng với lí thuyết đề ra.


B. Tiến hành thí nghiệm nhanh nhất, có thể bỏ qua các quy tắc để sớm tìm ra kết quả.


C. Tiến hành thí nghiệm nhưng không được làm hao mòn thiết bị. 


D. Tiến hành thí nghiệm theo đúng nguyên tắc đề ra, trung thực trong ghi nhận kết quả.

Câu 7: Một người được xem là chất điểm khi người đó

A. chạy trên quãng đường dài 100 m.


B. đứng yên.

C. đi bộ trên một cây cầu dài 3 m.


D. đang bước lên xe buýt có độ cao 0,75 m.

Câu 8: Hãy chỉ ra phát biểu sai.
A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau

C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường vật đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

D. Chuyển động đi lại của một pittông trong xylanh là chuyển động thẳng đều.

Câu 9: Để đo vận tốc của vật chuyển động trên đường thẳng, cần dùng dụng cụ đo là

A. chỉ đồng hồ

B. đồng hồ và thước

C. cân và thước

D. chỉ cần thước

Câu 10: Thứ nguyên của thời gian là 


A. L


B. I


C. N


D. T

Câu 11: Chọn câu sai. Chuyển động thẳng đều có

A. quỹ đạo là một đường thẳng.

B. quãng đường vật đi được bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau

C. tốc độ trung bình trên mọi quãng đường bằng nhau.

D. tốc độ tăng đều sau những quãng đường bằng nhau.

Câu 12: Đại lượng nào là đại lượng cơ bản của hệ SI?


A. Cường độ dòng điện



B. Hiệu điện thế



C. Công suất




D. Điện trở

Câu 13: Thiết bị soi chiếu hành lí ở sân bay, cửa khẩu hải quan sử dụng tia nào sau đây?


A. Tia hồng ngoại
B. Tia tử ngoại.
C. Tia X.

D. Tia laser.
Câu 14: Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

B. sự thay đổi hướng của chuyển động.

C. khả năng duy trì chuyển động của vật.

D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

Câu 15: Đại lượng nào không phải là đại lượng cơ bản của hệ SI?


A. Thời gian

B. Quãng đường
C. Vận tốc

D. Khối lượng

Câu 16: Chọn phát biểu đúng.
A. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.
C. Trong chuyển động thẳng, độ dịch chuyển bằng độ biến thiên toạ độ.

D. Độ dịch chuyển có giá trị luôn dương.

Câu 17: Tọa độ của vật chuyển động tại mỗi thời điểm phụ thuộc vào 

A. tốc độ của vật.



B. kích thước của vật.

C. quỹ đạo của vật.



D. hệ trục tọa độ.

Câu 18: Một chiếc xe ô tô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng, chuyển động thẳng đều tới B, cách A 120 km. Biết xe tới B lúc 8 giờ sáng, tốc độ trung bình của xe là 


A. 48 km/h.
 B. 50 km/h.
C. 45 km/h.
D. 60 km/h.

Câu 19: Chọn phát biểu sai:

A. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng đều là đường thẳng song song với trục hoành Ot.

B. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị theo thời gian của tọa độ và của vận tốc đều là những đường thẳng.

C. Đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng bao giờ cũng là một đường thẳng.

D. Đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng xiên góc. 

Câu 20: Khi tính chu kì quay của cánh quạt, kết quả thu được là T = 2,50 ± 0,02 s thì


A. Sai số tuyệt đối của phép đo là 2,50 s

B. Sai số tương tối của phép đo là 0,02%


C. Giá trị trung bình của phép đo là 0,02 s
D. Giá trị trung bình của phép đo là 2,50 s.

	THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT

VÀO KHUNG NÀY

VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT




Phần II. Tự luận (5 điểm): Học sinh làm bài trên đề.
Bài 1. (1 điểm) Biết chu vi đường tròn được tính theo công thức C=2(R. Hãy tìm thứ nguyên của chu vi đường tròn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 2. (1 điểm) Khi đo thời gian chuyển động của một vật trên cùng một quãng đường để tính vận tốc, kết quả thu được là t=25,25 ( 2,75 s. Hãy đọc giá trị trung bình, sai số tuyệt đối và sai số tương đối của thời gian đo được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 3. (1 điểm) Một máy bay có tốc độ trung bình là 945km/h. Để máy bay bay từ Đà Lạt đến thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách 300 km thì cần bao nhiêu thời gian?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bài 4: (1 điểm) Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 20 - 30t (x đo bằng km; t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm M có tọa độ và vận tốc bằng bao nhiêu? Hãy vẽ đồ thị tọa độ- thời gian.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 5. (1 điểm) Một ôtô chạy trên đoạn đường thẳng từ A đến B phải mất khoảng thời gian t. Trong nửa đầu của khoảng thời gian này, ô tô có tốc độ là 60 km/h. Trong nửa khoảng thời gian cuối, ô tô có tốc độ là 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trên cả đoạn đường AB.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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